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Hà Nội, ngày  07  tháng  9  năm 2014


BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 06 tháng 9 năm 2014

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTVTW)
1. Tin ATNĐ trên biển Đông:
Sáng 06/9, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 01 giờ ngày 07/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ vĩ Bắc; 114,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 08/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh và có mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. 
Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

2. Thời tiết ngày và đêm 07/9: 
- Bắc và Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/05/9 đến 19h/06/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	82 mm
	
	Buôn Hồ (Đăk Lăk)
	51 mm

	Pa Tần (Lai Châu)
	73 mm
	
	Liên Khương (Lâm Đồng)
	78 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	57 mm
	
	Thanh Bình (Lâm Đồng)
	92 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	51 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	55 mm

	Trường Sa (Khánh Hoà)
	62 mm
	
	Cà Mau (Cà Mau)
	53 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/06/9 đến 07h/07/9, khu vực Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Trị An (Đồng Nai) 78mm, Đồng Phú (Bình Phước) 34mm, Phước Hòa (Bình Dương) 126mm, Thổ Chu (Kiên Giang) 55mm. 

3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/03/9 đến 19h/06/9, các khu vực trên cả nước có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 100 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	143 mm
	
	Đà Lạt (Lâm Đồng)
	102 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	175 mm
	
	Liên Khương (Lâm Đồng)
	141 mm

	Bá Thước (Thanh Hoá)
	103 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	135 mm

	Trường Sa (Khánh Hoà)
	109 mm
	
	Trị An (Đồng Nai)
	103 mm

	Buôn Hồ (Đắk Lăk)
	105 mm
	
	
	


 III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI ATNĐ
1. Trung ương: 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW - Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 18/CĐ-TW hồi 9h30’ ngày 06/9/2014 gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, Kiên Giang và các Bộ, ngành đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm triên biển. 
- Các Bộ: Giao thông Vận tải, Y tế đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh ven biển triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
2. Địa phương: Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh đã có công điện, báo cáo công tác triển khai đối phó với áp thấp nhiệt đới.
IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo ngày 07/9 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB, TKCN/BĐBP, tính đến 7h30’ ngày 07/9, Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 16.915 phương tiện/98.062 lao động biết diễn biễn của ATNĐ để chủ động phòng tránh. Cụ thể:

- Khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa: 52 phương tiện/662 lao động (Đà Nẵng: 21 phương tiện/277 lao động; Quảng Ngãi: 14 phương tiện/164 lao động; Bình Định: 4 phương tiện/52 lao động; Khánh Hòa: 13 phương tiện/129 lao động).

- Khu vực khác và neo đậu tại các bến: 16.863 phương tiện/97.400 lao động.
V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ: 
Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày 07/9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,46m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,24m.

Dự báo: Mực nước sông Hồng sẽ xuống chậm, đến 7h/08/9 tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,25m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/07/9 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,55m.
2. Các sông miền Trung:

Mực nước các sông ở Bình Thuận có dao động nhỏ, các sông khác từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/06/9, trên sông Mã tại Lý Nhân: 5,04m; sông Cả tại Nam Đàn: 2,75m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,22m; sông Đăkbla tại KonTum: 515,87m.

Dự báo: Ngày 07/9, trên các sông ở Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ; các sông khác từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:


Mực nước sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 05/9, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,94m, sông Hậu tại Châu Đốc: 2,49m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/06/9 là 111,33m.


Dự báo: Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 10/9, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 3,35m;  trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,95m; các trạm vùng cuối nguồn lên mức BĐ2 đến BĐ3, có nơi trên BĐ3. Ngày 07/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,35m.

VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

	
Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	06/9
	212,75
	115,95
	1.961
	1.512

	
	7h
	07/9
	212,76
	116,46
	2.423
	1.867

	Hòa Bình
	7h
	06/9
	114,53
	13,70
	2.510
	2.210

	
	7h
	07/9
	114,62
	13,73
	2.510
	2.210

	Thác Bà
	7h
	06/9
	57,01
	20,79
	436 (Qvào TB

ngày 06/9)
	0 (Qra TB
ngày 06/9)

	
	7h
	07/9
	57,12
	20,79
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	06/9
	116,05
	47,00
	360
	0

	
	7h
	07/9
	116,24
	47,00
	288
	0


VII. TÌNH HÌNH KHÁC

Theo báo cáo nhanh số 49/BC-PCLB ngày 06/9/2014 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB-KPTT&TKCN tỉnh Cà Mau, lốc xoáy vào  hồi 17h15’ ngày 06/9/2014 đã làm 9 nhà bị sập hoàn toàn, 4 nhà bị tốc mái, 05 cột điện trung thế bị đổ. Thiệt hại ước tính khoảng 123 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống./.
	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Thành
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